
STT Ngày nhận Nhà hảo tâm Tên Bệnh nhi
Quỹ hỗ trợ Bệnh nhi 

hoàn cảnh khó khăn
Chuyển khoản

Hỗ trợ tạm 

ứng viện phí

Tặng tiền mặt 

trực tiếp cho 

BN

Quà, bánh, suất ăn Ghi chú Số Thư cảm ơn Số phiếu thu Giá trị  hiện vật Tổng hỗ trợ

1 12/2/2025

5336IBT1iWHRWF7I.UH 

Duong Chi 

Binh.20251202.145645.098368

9485.DO THI NHAT 

LINH.970432

Dương Chí Bình 200,000 5414 - 93524 200,000

2 12/7/2025

0200970422120722132120256

NK5554037.79663.221321.UH 

DUONG CHI BINH

Dương Chí Bình 500,000 5390 - 79663 500,000

3 12/8/2025

5342TPBVJ2AE2NNE.Chuc 

con binh an vuot qua benh 

tat.20251208.095328.0312232

0001.HOANG THI 

NGOC.970423

Dương Chí Bình 200,000 5425 - 64619 200,000

4 08/12/2025 Anh Nguyễn Quang Huy 11,000,000 11,000,000

5 12/10/2025

MBVCB.12079149596.UH 

DUONG CHI BINH.CT tu 

0451001337810 DUONG THI 

THU PHUONG toi 

1115589999 BENH VIEN NHI 

HA NOI

Dương Chí Bình 1,000,000 5243 - 64248 1,000,000

6 12/10/2025

5344VNIBJ2A93H54.UH 

Duong Chi 

Binh.20251210.085426.985600

232.NGUYEN THI LAN 

HUONG.970441

Dương Chí Bình 50,000 5423 - 17254 50,000

7 12/12/2025

020097040512121544512025L

1QK056649.72658.154451.Vie

tcombank:1115589999:UH 

DUONG CHI BINH

Dương Chí Bình 200,000 5390 - 72658 200,000

8 12/12/2025

020097042212121507182025C

Z8U342023.94152.150718.UH 

Duong Chi Binh

Dương Chí Bình 200,000 5189 - 94152 200,000

9 12/12/2025

5346IBT1cW5P9IVV.UH 

Duong Chi 

Binh.20251212.125142.105867

693279.DINH THI 

THANH.970415

Dương Chí Bình 100,000 5424 - 33587 100,000

10 12/12/2025

0200970422121212504620254

1SA312864.62905.125032.ung 

ho quy hoan canh kho khan 

benh vien nhi ha noi

Dương Chí Bình 1,000,000 5387 - 62905 1,000,000

11 12/12/2025

5346TPBVJ2APR7EL.UH 

Duong Chi 

Binh.20251212.092324.328933

89001.DO MINH 

DUC.970423

Dương Chí Bình 50,000,000 đã có thư cảm ơn 5426 - 11889 50,000,000

12 12/12/2025 Gia đình chị Trang 127 phần quà giáng sinh 
Không có giá trị cụ thể 

của quà

13 22/12/2025 Anh Lê Mạnh Tiến 1,000,000 1,000,000

14 13/12/2025
Chị My cùng Thanh niên Chi 

đoàn KHTC Pháp chế

Nguyễn Văn 

Việt Anh
6,000,000

TU/KTM - 

0018834
6,000,000

15 14/12/2025 Chị Mai Anh Vi Văn Thái 600,000 600,000

16 24/12/2025 Gia đình chị Mai Lê Ánh Dương 1,000,000 2 lốc sữa TH true milk ít đường 78,200 1,078,200

17 24/12/2025 Gia đình chị Mai Hoàng Thị Yến 1,000,000 2 lốc sữa TH true milk ít đường 78,200 1,078,200

18 24/12/2025 Gia đình chị Mai
Phùng Ngọc 

Nguyên Hưng
1,000,000 2 lốc sữa TH true milk ít đường 78,200 1,078,200

19 24/12/2025 Gia đình chị Mai Vì Anh Khoa 1,000,000 2 lốc sữa TH true milk ít đường 78,200 1,078,200

20 24/12/2025 Gia đình chị Mai Lê Đức Cường 1,000,000 2 lốc sữa TH true milk ít đường 78,200 1,078,200

21 26/12/2025 Chị Vũ Thị Thu Thủy 167 suất ăn từ nhà ăn bệnh viện
3 khoa nội tổng hợp, 

truyền nhiễm và hô hấp
7,515,000 7,515,000

22 31/12/2025 Anh Tuân & chị My Lê Ánh Dương 3,000,000 3,000,000

23 31/12/2025 Anh Tuân & chị My
Đặng Minh 

Ngọc
3,000,000 3,000,000

24 31/12/2025 Anh Tuân & chị My Đàm Anh Khôi 3,000,000 3,000,000

93,956,000

25 15/12/2025 Cung Thiếu Nhi Hà Nội 10 thùng sữa vinamilk vị dừa 4,833,330 4,833,330

26 18/12/2025 Công ty TNHH Bt Toàn cầu

100 suất quà giáng sinh (Đồ chơi 

Mideer Cây thông noel ma thuật, |Túi 

tote Mideer, Thẻ đeo tên Mideer và 

bánh kẹo)

35,800,000 35,800,000

27 23/12/2025 Công ty TNHH dụng cụ An Mi 27 suất quà giáng sinh
Không có giá trị cụ thể 

của quà

28 25/12/2025
Công ty Cổ phần Dược phẩm 

MID
60 hộp rơ lưỡi 0

DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM HỖ TRỢ BỆNH NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Từ  01/12/2025 đến 01/12/2025

CÁ NHÂN

TỔNG CỘNG 

DOANH NGHIỆP - CƠ QUAN



29 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

300 phần quà giáng sinh (phần quà = 

1 con gấu + 4 lốc sữa)
58,786,800 58,786,800

30 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Lương Khải An 1,000,000 1,000,000

31 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Vi Anh Khoa 1,000,000 1,000,000

32 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Phạm Phúc Lâm 1,000,000 1,000,000

33 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Đàm Anh Khôi 1,000,000 1,000,000

34 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Quản Thiện 

Tâm
1,000,000 1,000,000

35 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Lưu Khả Ngân 1,000,000 1,000,000

36 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Phí Thị Minh 

Hằng
1,000,000 1,000,000

37 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Trần Ngọc Minh 

Tuấn
1,000,000 1,000,000

38 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Lê Bảo Phương 1,000,000 1,000,000

39 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Lê Nguyễn Thu 

An
1,000,000 1,000,000

40 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Lê Gia Huy 1,000,000 1,000,000

41 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Tạ Minh Hào 1,000,000 1,000,000

42 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Phan Nhật Minh 1,000,000 1,000,000

43 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Nguyễn Diệu 

Linh
1,000,000 1,000,000

44 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Lê Duy Anh 1,000,000 1,000,000

45 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Nguyễn Văn 

Việt Anh
1,000,000 1,000,000

46 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Nguyễn Hoàng 

Tùng Lâm
1,000,000 1,000,000

47 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Sầm Minh Khôi 1,000,000 1,000,000

48 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Nguyễn Thanh 

Hà
1,000,000 1,000,000

49 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Trần Thái Bảo 1,000,000 1,000,000

50 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Đặng Hải Phong 1,000,000 1,000,000

51 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Hoàng Thanh 

Tùng
1,000,000 1,000,000

52 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Lâm Thiên Anh 1,000,000 1,000,000

53 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Đinh Bùi Quang 

Hiếu
1,000,000 1,000,000

54 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Nguyễn Hồng 

Nhung
1,000,000 1,000,000

55 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Nguyễn Quang 

Hải
1,000,000 1,000,000

56 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Nguyễn Trọng 

Bằng
1,000,000 1,000,000

57 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Nguyễn Thị 

Tâm
1,000,000 1,000,000

58 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Nguyễn Hoàng 

Hải
1,000,000 1,000,000

59 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Nguyễn Thị 

Kim Chi
1,000,000 1,000,000

60 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Nguyễn Tiến 

Phúc
1,000,000 1,000,000

61 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Đặng Việt Ngọc 

Hà
1,000,000 1,000,000

62 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Nguyễn Hữu 

Thiện Nhân
1,000,000 1,000,000

63 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Hà Ngọc Anh 1,000,000 1,000,000

64 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Trần Duy 

Hoàng
1,000,000 1,000,000

65 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Đinh Vũ Thanh 

Hân
1,000,000 1,000,000

66 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Đỗ Minh Ngọc 1,000,000 1,000,000

67 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Vũ Bá Minh 

Lâm
1,000,000 1,000,000

68 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Tạ Anh Khoa 1,000,000 1,000,000

69 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Trần Tường Vy 1,000,000 1,000,000

70 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Trần Minh Khôi 1,000,000 1,000,000

71 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Lê Ánh Dương 1,000,000 1,000,000

72 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Phạm Hải Đăng 1,000,000 1,000,000

73 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Trần Ngọc Minh 

Châu
1,000,000 1,000,000

74 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Phạm Ngọc Ánh 1,000,000 1,000,000

75 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Đào Kim Ngọc 

Khánh
1,000,000 1,000,000

76 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Ngô Minh Châu 1,000,000 1,000,000

77 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Nguyễn Bảo Vy 1,000,000 1,000,000

78 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam
Lưu Tuán Minh 1,000,000 1,000,000

79 19/12/2025
Công ty Crossian và Cánh Diều 

Việt Nam

Trần Quang 

Nhật Trường
1,000,000 1,000,000

80 21/12/2025
Công ty sữa Meiji và truyện 

đọc Ehon
88 quyển truyện Ehon

Không có giá trị cụ thể 

của quà

81 21/12/2025
Công ty sữa Meiji và truyện 

đọc Ehon
22 suất sữa Meiji

Không có giá trị cụ thể 

của quà

82 22/12/2025
Công ty Prudential cùng Quỹ 

Bảo Trợ Trẻ em

273 phần quà giáng sinh (phần quà = 

gấu bông + bánh kẹo + tranh)
79,170,000 79,170,000

228,590,130

376 04/12/2025
Trung tâm Nghiên cứu và hỗ 

trợ phẫu thuật nụ cười OSCA 

Nguyễn Quỳnh 

Mai
5,000,000 5,000,000

377 04/12/2025
Trung tâm Nghiên cứu và hỗ 

trợ phẫu thuật nụ cười OSCA 

Nguyễn Quỳnh 

Như
5,000,000 5,000,000

378 04/12/2025
Trung tâm Nghiên cứu và hỗ 

trợ phẫu thuật nụ cười OSCA 
Phạm An Chi 5,000,000 5,000,000

379 05/12/2025
Trung tâm Nghiên cứu và hỗ 

trợ phẫu thuật nụ cười OSCA 
Bùi Bảo Duy 5,000,000 5,000,000

380 10/12/2025
Trung tâm Nghiên cứu và hỗ 

trợ phẫu thuật nụ cười OSCA 

Bùi Quang Nhật 

Dương
5,000,000 5,000,000

381 15/12/2025 Báo Dân Trí Dương Chí Bình 200,000,000 200,000,000

382 16/12/2025
Trung tâm Nghiên cứu và hỗ 

trợ phẫu thuật nụ cười OSCA 

Nguyễn Ngọc 

Linh Chi
5,000,000 5,000,000

HỘI - NHÓM - QUỸ

TỔNG CỘNG 



383 16/12/2025
Trung tâm Nghiên cứu và hỗ 

trợ phẫu thuật nụ cười OSCA 

Nguyễn Hồng 

Nhung
5,000,000 5,000,000

384 18/12/2025
Trung tâm Nghiên cứu và hỗ 

trợ phẫu thuật nụ cười OSCA 

Nguyễn Ngọc 

An Nhiên
5,000,000 5,000,000

385 18/12/2025
Trung tâm Nghiên cứu và hỗ 

trợ phẫu thuật nụ cười OSCA 
Nguyễn Tuệ San 5,000,000 5,000,000

386 18/12/2025
Trung tâm Nghiên cứu và hỗ 

trợ phẫu thuật nụ cười OSCA 
Lê Minh Đăng 5,000,000 5,000,000

387 18/12/2025
Trung tâm Nghiên cứu và hỗ 

trợ phẫu thuật nụ cười OSCA 

Trần Khánh 

Khang
5,000,000 5,000,000

388 18/12/2025
Trung tâm Nghiên cứu và hỗ 

trợ phẫu thuật nụ cười OSCA 
Chim Tiến Đạt 5,000,000 5,000,000

389 18/12/2025
Trung tâm Nghiên cứu và hỗ 

trợ phẫu thuật nụ cười OSCA 

Tạ Vũ Khánh 

Ngân
5,000,000 5,000,000

390 19/12/2025
FC đom đóm - người hâm mộ 

ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn
 

100 suất (bao gồm gấu bông, Bánh 

gạo Orion, bánh gạo nướng Oishi, 

bánh gạo Richy, bánh gạo One One 

tảo biển, Bánh trứng Lave Orion, Sữa 

Vinamil ADM 180ml, Thạch rau câu 

Long Hải, Thạch sữa chua Natty, 

Bánh que Ticky)

3 khoa truyền nhiễm, 

ngoại, HSTC

Đã có Thư Cảm 

ơn
10,000,000 10,000,000

391 24/12/2025

SHGD:10003950.DD:251224.

BO:QUY THIEN 

TAM.Remark:Quy Thien Tam 

ho tro cho Duong Chi Binh tai 

xa Nat Son Tinh Phu Tho 

TT73/25 (QD497/25)

Dương Chí Bình , 20,000,000 5009 - 89644 20,000,000

392 24/12/2025
Trung tâm Nghiên cứu và hỗ 

trợ phẫu thuật nụ cười OSCA 

Nguyễn Đức 

Tiến
5,000,000 5,000,000

393 24/12/2025
Trung tâm Nghiên cứu và hỗ 

trợ phẫu thuật nụ cười OSCA 

Đinh Phan 

Khánh Ly
5,000,000 5,000,000

394 24/12/2025
Trung tâm Nghiên cứu và hỗ 

trợ phẫu thuật nụ cười OSCA 
Phạm Như Ý 5,000,000 5,000,000

395 30/12/2025 Quỹ Pathway Việt Nam 179 suất ăn từ nhà ăn bệnh viện

3 khoa nội tổng hợp, 

truyền nhiễm, hô hấp 

và đơn nguyên pt hàm 

mặt

8,055,000 8,055,000

318,055,000

12,000,000 73,450,000 86,600,000 264,000,000
204,551,130 640,601,130

QUỸ ỦNG HỘ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

TỔNG CỘNG 

TỔNG CỘNG			


